
Môn: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Giờ thi: 13h30'

Ngành: Phòng thi: GĐ2

Địa điểm : Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
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1 321521945 DD01 CT129 Phạm Đăng Khoa 23/04/1995 6.5 Sáu phẩy năm

2 23479378 DD02 CT130 Vũ Thị Hồng Nhung 02/06/1983 7.5 Bảy phẩy năm

3 371836108 DD03 CT131 Đoàn Dương Sang 04/08/1999 8.0 Tám

4 2214006601 DD04 CT132 Dương Ngọc Thiên 01/06/1995 6.5 Sáu phẩy năm

5 26007266 DD05 CT133 Thang Kim Vy 15/04/2000 5.0 Năm

6 24514108 KT01 CT134 Nguyễn Thị Thanh Thủy 12/08/1982 3.5 Ba phẩy năm TL

7 025519129 MN01 Phạm Hoàng Anh 09/09/1996 VT Vắng thi TL

8 250720181 MN02 CT101 Nguyễn Quỳnh Ngân Ánh 03/09/2003 8.5 Tám phẩy năm

9 251274430 MN03 CT102 K Diễu 20/12/2000 8.0 Tám

10 264539743 MN04 CT103 Nguyễn Thị Kiều Giang 28/01/2000 7.0 Bảy

11 94302000094 MN05 CT128 Ngô Bảo Hân 15/12/2002 3.5 Ba phẩy năm

12 261615258 MN06 CT104 Đặng Bình Ngọc Huyền 02/12/2000 6.5 Sáu phẩy năm

13 187851615 MN07 CT127 Dương Thị Thanh Huyền 21/04/2001 8.0 Tám

14 215382028 MN08 CT126 Trần Thị Bích Lệ 27/10/1996 8.0 Tám

15 44189000200 MN09 CT117 Thái Thị Hồng Loan 02/02/1989 7.5 Bảy phẩy năm

16 168586233 MN10 CT125 Phạm Nguyễn Ngọc Mai 14/08/1997 2.0 Hai

17 250720182 MN11 CT111 Trần Thị Diễm My 18/04/2003 7.5 Bảy phẩy năm

18 25812432 MN12 CT110 Nguyễn Lê Thu Ngân 24/09/1998 3.0 Ba

19 241736645 MN13 CT109 Trần Thị Hồng Nhung 20/06/1998 9.5 Chín phẩy năm

20 079303015224 MN14 CT108 Trần Thái Nhật Quỳnh 19/11/2003 5.0 Năm

21 261615465 MN15 CT107 Đàng Thị Hồng Reo 09/09/1999 5.5 Năm phẩy năm

22 184319768 MN16 CT106 Nguyễn Thị Thảo 09/08/1998 8.5 Tám phẩy năm

23 250720183 MN17 CT118 Nguyễn Cẩm Thu 22/12/2003 6.0 Sáu

24 24993561 MN18 CT105 Hoàng Thị Xuân Thư 05/01/1988 4.0 Bốn

Kế toán doanh nghiệp, Sư phạm Mầm non, Điều dưỡng, Y 

sỹ - Y học cổ truyền

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

 KHÓA 10 (2018-2020) - KỲ THI NGÀY 16/10/2020
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25 194582172 MN19 CT114 Đào Thị Thương 13/09/1995 8.5 Tám phẩy năm

26 251188804 MN20 CT113 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 15/11/2000 8.0 Tám

27 261490198 MN21 CT112 Lê Thị Thùy Trang 12/06/1997 8.0 Tám

28 79199003170 MN22 CT119 Trương Thuỳ Thuỷ Tuyền 08/10/1999 9.0 Chín

29 22397716 YH01 CT120 Huỳnh Quang Đông 22/09/1970 6.5 Sáu phẩy năm

30 26023389 YH02 CT124 Nguyễn Thượng Trúc Giang 02/09/2000 8.5 Tám phẩy năm

31 301703519 YH03 CT116 Châu Ngọc Hân 16/09/2000 9.0 Chín

32 250720187 YH04 CT121 Nguyễn Đỗ Khánh Linh 08/03/2003 5.5 Năm phẩy năm

33 079093003082 YH05 CT122 Lê Hữu Nghĩa 26/03/1993 8.5 Tám phẩy năm

34 312257085 YH06 CT115 Huỳnh Thị Nhi 23/12/1990 7.0 Bảy

35 031168004643 YH07 CT123 Vũ Thị Nụ 26/10/1968 9.0 Chín

Số HS dự thi: 34 Số HS vắng thi: 1 Ngày  21  tháng 10 năm 2020

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP


